
27.仕事を選ぶ一番大事な基準は: yếu tố quan trọng nhất
để tôi lựa chọn công việc mới là

1.あなたに私と一緒にいてほしい: Em muốn anh ở lại
cùng em

2.５０ドル貸してほしいですけど: Tôi muốn mượn bạn
50 đô. Tôi muốn bạn cho tôi mượn 50 đô

3.わけがない: không thể nào có chuyện...

4.ないわけではないが: không phải là không...nhưng
でないわけではないが

5.今すぐ彼女に届けてほしい: tôi muốn anh đưa cho cô ấy
tập tài liệu này ngay この書類を

6.どれを使っているかによります: điều đó phụ thuộc vào
bạn dùng cái gì

7.彼女にとって初めての東京だった: Đây là lần đầu tiên
cô ấy tới Tokyo

8.入院してはじめて: cho tới khi nhập viện
9.健康のありがたさが分かりました: tôi mới biết tầm

quan trọng của sức khỏe

10.言うわけがないよ: 彼氏はそんな事を bạn trai tôi không
thể nào nói những lời như vậy

11.お母さんが今日東京にいるわけがない: Mẹ tôi không
thể nào bây giờ đang ở Tokyo được

12.君にできないわけがない: こんなやさしい仕事が không
thể nào công việc dễ thế mà bạn không làm được

13.結婚したくないわけではないけど: không phải là tôi
không muốn kết hôn, nhưng bây giờ thì không thể 、今は結婚
できない

14.日本語で喋れるわけではありません: 日本語能力試
験N2が合格したが
Bạn đỗ N2 tiếng Nhật, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn
có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật

15.日本語が分からないわけではないが: không phải là
tôi không biết tiếng Nhật nhưng...

16.時間の猶予をくれるようにお願いします: 私は彼に:
tôi xin anh ta cho thêm một chút thời gian ゆうよ

17.それを遠慮するようお願いします: 私はあなたに tôi
xin bạn tránh xa cái đó

18.仕事を楽しむ: niềm vui trong công việc
19.ことが欠かせません: không thể thiếu
20.を実践するためには: để có thể áp dụng "Suy nghĩ tích

cực" thì

21.仕事がスケジュール通りに進めない: việc công việc
không tiến triển theo kế hoạch スケジュール

22.自分自身が何に喜びを感じるか: bạn phải hiểu được
bản thân mình thấy vui vì điều gì

23.世のなかを良くすること: làm được việc có ích cho xã
hội

24.金を得ること: nhận được lương

25.仕事の成果で表彰されること: được công nhận kết quả
công việc

26.人に「すごいね！」と言われる: 「すごいね！」được
nhiều người khen ngợi

New bun 56
Study online at quizlet.com/_1glqhp


	New bun 56

